TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý, GIẢI TRÌNH TIẾP THU 
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	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	Sở Tư pháp (Văn bản số 1520/STP-XDKTr&PBPL ngày 29/8/2023)
	Qua kiểm tra, theo dõi, Sở Tư pháp nhận thấy, dự thảo Nghị quyết: “Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Kon Tum” chưa được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Vì vậy, đề nghị Sở Tài chính theo dõi việc quyết định xây dựng Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để kịp thời thực hiện, tham mưu triển khai thực hiện các bước tiếp theo (khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công chủ trì soạn thảo).
	Sở Tài chính giải trình như sau: Thường trực HĐND đã thống nhất xây dựng, trình Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Nghị quyết Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2023.

	
	Phạm vi điều chỉnh của dự thảo được dự kiến tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết chưa phù hợp với tên gọi (trích yếu) của dự thảo; chưa phù hợp với nội dung Chính phủ giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP. Cụ thể, theo dự kiến tại Điều 1, cơ quan chủ trì soạn thảo chỉ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phí và lệ phí năm 2015 thì phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật này. Như vậy, về bản chất, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không đồng nhất với mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, biên tập lại phạm vi điều chỉnh được dự kiến tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với tên gọi (trích yếu) của dự thảo Nghị quyết; thống nhất với các quy định khác có liên quan. Trên cơ sở đó, chỉnh lý lại các nội dung khác có liên quan (tên Phụ lục dự kiến ban hành kèm theo).
	 Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã điều chỉnh tên gọi (trích yếu) của dự thảo Nghị quyết; thống nhất với các quy định khác có liên quan và các nội dung khác có liên quan (tên Phụ lục dự kiến ban hành kèm theo); Đồng thời biên tập thêm Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cho phù hợp.

	
	Sở Tư pháp nhận thấy, dự thảo Nghị quyết chưa dự kiến đối tượng áp dụng. Việc chưa dự kiến đối tượng áp dụng dẫn đến tình trạng không xác định được cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động của quy định trong dự thảo. Bên cạnh đó, một trong những nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 là đảm bảo tính minh bạch trong quy định của văn bản. Việc không dự kiến đối tượng áp dụng của văn bản là không đảm bảo nguyên tắc trên. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung đối tượng áp dụng của văn bản
	Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã bổ sung nội dung Đối tượng áp dụng tại Khoản 2 Điều 1 Dự thảo Nghị quyết.

	
	Khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết dự kiến mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản bằng 60% mức thu phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này. Sở Tư pháp nhận thấy, Điều 1 dự thảo Nghị quyết không có khoản 3. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được quy định tại khoản 2. Vì vậy, việc cơ quan chủ trì soạn thảo viện dẫn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản bằng 60% mức thu phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này là chưa chính xác.
	Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã điều chỉnh lại thành “Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản bằng 60% mức thu phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này.”

	
	Sở Tư pháp nhận thấy, về cơ bản, dự thảo Nghị quyết đã được trình bày đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) và Mẫu số 16. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp) (của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại một số nội dung như: a) Việc đánh số thứ tự của dự thảo văn bản đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP( ).

b) Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh số trang văn bản theo đúng quy định tại Điều 76 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP( ).

c) Tại căn cứ ban hành văn bản thứ 8 (căn cứ cuối), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung căn cứ ban hành văn bản là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh cho đầy đủ, phù hợp với Mẫu số 16. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp) (của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

d) Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày tên của Điều theo đúng quy định tại điểm c, khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm i, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)( ).

đ) Đối với Phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ Mẫu số 44. Phụ lục ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật của Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP để trình bày đúng.
	Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã rà soát, chỉnh sửa thể thức văn bản phù hợp với ý kiến của Sở Tư pháp và các quy định hiện hành.

	Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Văn bản số: 248/CV-LHH ngày 31/8/2023)
	Về dự thảo Điều 1, đề nghị nên biên tập theo tiêu đề của Nghị quyết, là:“Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum”
	Tiếp thu ý kiến của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Tài chính đã điều chỉnh tiêu đề.

	
	-Về mức thu phí: theo Nghị định 27/2023/NĐ-CP, mức thu phí đặt ra giới hạn mức thấp nhất và cao nhất đối với từng loại khoáng sản, trong đó nhiều loại khoáng sản có độ chênh lệch lớn,ví dụ đối với khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường có mức thu từ 1.500 –7.500 đồng/m3, quặng chì, kẽm có mức thu từ 180.000 –270.000 đồng/tấn, quặng cromit có mức thu từ 10.000 -60.000/tấn... Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết đều chọn mức thu cao nhất để áp dụng tại địa phương. Cần giải thích rõ về sự lựa chọn này đồng thời lưu ý rằng Nghị định có quy định (tại khoản 4, Điều 6), các địa phương khi xây dựng Nghị quyết cần tham khảo thêm mức thu của các địa phương lân cận để có sự so sánh chi phí, lợi ích của giải pháp... để quyết định mức thu của địa phương mình cho phù hợp


	Sở Tài chính giải trình như sau: Về mức thu được lấy theo mức tối đa để áp dụng là phù hợp, vì tài nguyên khoảng sản là có hạn,  đóng vai trò quan trọng đối với địa phương có nguồn thu ngân sách nhà nước còn khó khăn như tỉnh Kon Tum; một số khoáng  làm vật liệu xây dựng thông thường (như cát, sỏi) là nguồn tài nguyên lợi thế của địa phương, cung ứng cho tỉnh lân cận Gia Lai. Đồng thời, các Nghị quyết trước đây về phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản như Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum đều quy định theo mức tối đa theo khung mức thu phí Trung ương quy đinh. Mặc dù, địa phương đã ban hành mức thu phí bằng mức tối đa nhưng tổng số thu phí này nộp ngân sách địa phương năm 2021 là 7.078 triệu đồng, năm 2022 là 7.781 triệu đồng, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu NSNN trên điạ bàn tỉnh Kon Tum.
Bên cạnh đó, qua tham khảo hiện nay chưa có địa phương nào ban hành Nghị quyết quy định theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP nêu trên. Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến thống nhất của nhiều đơn vị, huyện, thành phố,  Sở Tài chính tổng hợp tham mưu ban hành mức thu phí mức tối đa theo khung mức thu phí Trung ương quy đinh.

	
	Đề nghị bổ sung điều khoản viện dẫn thực hiện theo Điều 5 của Nghị định 27/2023/NĐ-CP đối với các trường hợp được miễn phí
	Sở Tài chính giải trình như sau: Nội dung Chính phủ giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP không bao gồm các nội dung tại Điều 5. Bên cạnh đó, tại dự thảo Nghị quyết gửi kèm Văn bản số 3291/STC-QLNS ngày 06/9/2023 gửi Sở Tư pháp thẩm định, Sở Tài chính đã bổ sung thêm Khoản 3 Điều 2 như sau: “Các nội dung khác có liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và các văn bản pháp luật có liên quan.”.  Tuy nhiên tại Báo cáo số 376/BC-STP ngày 12/9/2023, Sở Tư pháp đã ý kiến đối với nội dung tại Khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết như sau: “Sở Tư pháp nhận thấy, khoản 4 Điều 6; điểm a, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP chỉ giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định “mức thu, đơn vị tính” phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản để thực hiện tại địa phương. Nghị định số 27/2023/NĐ-CP không giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định các nội dung khác có liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, việc quy định “các nội dung khác có liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” là chưa rõ ràng, chưa cụ thể, chưa đảm bảo tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật”. Tiếp thu ý kiến Sở Tư pháp, Sở Tài chính không biên tập nội dung tại Khoản 3 Điều 2 nêu trên vào dự thảo Nghị quyết.

	
	Cần có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài chính giải trình như sau: Nội dung này đã được đánh giá tại Đề án kèm theo Nghị quyết.

	
	Tại Mục III. Quá trình xây dựng Nghị quyết: đây là chính sách có  tác động trực tiếp đến nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, do đó cần tổ chức lấy ý kiến hoặc đối thoại trực tiếp đối với các đối tượng này theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Sở Tài chính giải trình như sau: Trong quá trình xây dựng Nghị quyết, Sở Tài chính đã đề nghị Văn phòng UBDN tỉnh đăng các dự thảo đăng lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Kon Tum để lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

	Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 2644/STNMT-KHTC ngày 11/9/2023)
	- Đề nghị bổ sung điều khoản quy định về “Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng”.

- Tại Khoản 2 Điều 1 có nêu: “2. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản bằng 60% mức thu phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này”. Tuy nhiên, nội dung Dự thảo Nghị quyết không có Khoản 3. Đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp.


	Tiếp thu ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đã bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.

	
	- Tại Điều 3 “Tổ chức thực hiện” bổ sung cụm từ:

“3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó”.
	Sở Tài chính giải trình như sau: 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có các văn bản mới sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản dẫn chiếu thì thực hiện theo quy định về Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 156 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã gửi dự thảo Sở Tư pháp thẩm định trước khi Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tham gia. Do đó, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như dự thảo.


	Tuyến tỉnh: 
Ban Quản lý Khu kinh tế (Văn bản số: 907/BQLKKT-KHTH ngày 30/8/2023); 

Sở Công Thương (Văn bản số: 1719/SCT-QLCNKTATMT ngày 30/8/2023); 

Sở Giao thông và Vận tải (Văn bản số: 1708/SGTVT-KHTC ngày 24/8/2023); 

Sở Ngoại vụ (Văn bản số: 897/SNgV-HCTH ngày 28/8/2023); 

Sở Nội vụ (Văn bản số: 2347/SNV-HCTH ngày 25/8/2023);

Trường Chính trị (Văn bản số: 421-CV/TCT ngày 28/8/2023), 

Tỉnh Đoàn (Văn bản số: 741-CV/TĐTN-VP ngày 30/8/2023); Sở Xây dựng (Văn bản số 1370/SXD-QLXD ngày 30/8/2023); Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Văn bản số 2498/MTTQ-BTT ngày 05/9/2023)
Khối huyện: 
UBND huyện Tu Mơ rông (Văn bản số 2194/UBND-TCKH ngày 29/8/2023); UBND huyện Ngọc Hồi (Văn bản số 2691/UBND-TCKH ngày 31/8/2023); UBND thành phố Kon Tum (Văn bản số 3725/UBND-TH ngày 02/9/2023); UBND huyện Đăk Hà (Văn bản số 2583/UBND-TCKH ngày 05/9/2023);  UBND huyện Đăk Glei (Văn bản số 1831/UBND-TCKH ngày 05/9/2023)
	 Thống nhất
	

	Các đơn vị còn lại 
	Qua ngày 05/9/2023, các đơn vị chưa có văn bản góp ý coi như thống nhất  
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